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	Chân Huyền
Khi bị một chứng bệnh khó chữa (tiếng Hán Việt: nan y), cuộc đời thường nhật của chúng ta và của những người thân kế cận bỗng nhiên bị thay đổi rất nhiều. Bệnh tật có lẽ là một thứ khổ lớn hạng nhất trong các loại khổ đau ở đời, một thứ tai họa ngẫu nhiên, chẳng ai muốn gặp, chẳng ai mời, nhưng cứ đủ điều kiện là nó đến, mang theo bao nhiêu là phiền não!
Trong đời sống của người bị nan y, ngoài thuốc men và sự chăm sóc của thân nhân, nếu người bệnh biết cách giữ cho tâm thần họ có được sự bình thản và tích cực, thì có thể nói (theo thống kê của y giới) họ đã có tới gần nửa phần hy vọng vượt qua được cơn bệnh dữ. Nếu tinh thần sa sút, bi quan trước cơ thể đau yếu, thì phần thoát hiểm sẽ bị giảm đi khá nhiều.
Trong thời hiện tại, với nền y khoa tân tiến và sự phát triển của đời sống tâm linh, nhiều người bị nan y vẫn sống được cuộc đời bình thường của họ. Cũng có những người đặc biệt vốn có sẵn hạnh phúc tự tâm; nên dù lâm trọng bệnh, họ vẫn có một cuộc sống bình thường, ít xáo trộn. Thực hành giỏi hơn bậc nữa, các vị đó còn cảm thấy an vui hơn, sống hữu ích hơn lúc chưa bệnh. Ðó là những con người có khả năng dạy cho chúng ta nhiều bài học quý giá, đầy minh triết. Không phải chỉ có các thánh nhân, các tu sĩ đạo hạnh mới làm được như thế, mà ngay trong cuộc đời quanh ta, có nhiều người đã sống được như vậy, khi tâm thức họ đã thực sự chấp nhận căn bệnh và tìm cách chuyển đổi con người mình để sống có ý thức hơn, thiện lành hơn.
Lành bệnh hay khỏi bệnh?
Trong Anh ngữ, hai tiếng Lành bệnh (Healing) và khỏi bệnh (Cure) có nghĩa khác nhau. Khỏi bệnh hoặc dứt bệnh nghĩa là hết hẳn căn bệnh, khỏe mạnh và sinh hoạt bình thường như khi chưa đau yếu. Bác Sĩ Jon Kabat-Zinn dùng chữ Healing để nói về sự lành bệnh trong tâm con người, một thay đổi sâu xa nơi tâm thức các bệnh nhân, dù họ đang bị nan y hay sắp vào cửa tử. Có khi bệnh nhân không khỏi bệnh, nhưng họ được lành bệnh, nghĩa là họ có được cái nhìn mới mẻ về bệnh trạng cũng như về con người của họ. Nhờ đó, họ có thể sống an lành với căn bệnh của mình, sống bình thản với bất cứ tình trạng sức khỏe nào. “Lành bệnh” là trạng thái tâm thần rất quan trọng cho những ai phải sống với những chứng bệnh khó chữa, bệnh kinh niên, hoặc đang ở giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, mạng sống bị đe dọa.
Người bệnh nan y thường bi quan, cảm thấy bất lực và tuyệt vọng khi nghĩ mình không còn liên hệ gì tới cuộc đời và thế giới này. Sự hỗ trợ của gia đình và bằng hữu có thể giảm thiểu bớt thái độ tiêu cực, nhưng cũng có khi bệnh nhân không thể phấn đấu. Họ có thể bi quan tới độ buông xuôi không muốn theo đuổi việc chữa trị, chỉ nghĩ tới những điều đen tối, và sống trong bầu không khí tuyệt vọng của cái chết gần kề. Thái độ đó khiến cho người bệnh mất tinh thần và sức khỏe giảm sút nhanh hơn những người có tinh thần lạc quan và chấp nhận.
Bác Sĩ Jon Kabat-Zinn sau khi thực tập thiền Phật Giáo, đã lập ra một y viện thân tâm rất thành công tại viện đại học Y khoa Massachussetts. Bệnh viện của ông chú trọng vào phương pháp tâm lý trị liệu, ăn các thực phẩm tốt lành; đồng thời thực tập thiền quán và các động tác yoga để giúp các bệnh nhân bị nan y (hay ở tình trạng tuyệt vọng) có thể sống bình thản được trong thời gian khó khăn nhất của họ. Nhiều khi các y sĩ điều trị cho biết đã không còn cách chữa trị nào hữu hiện nữa, coi như bệnh nhân không còn hy vọng sống, nhưng người bệnh lại phục hồi được sức khỏe một cách lạ lùng, y như có “phép lạ” nào đó đã xảy ra cho họ. Nhiều người đã thoát hiểm, khỏi được các chứng bệnh mà y khoa đã bó tay. Khi không khỏi bệnh, tâm họ cũng được chữa lành để sống an vui hơn những ngày tháng cuối đời.
Tự lành bệnh
Những nghiên cứu trong mấy thập niên qua của nhiều bác sĩ Hoa Kỳ nổi tiếng như Herbert Benson, Joan Borysenko, Jon Kabat-Zinn, Bernie Siegel, Deepa Chopra... đưa ra nhiều khám phá mới về việc chữa trị tâm lý cho các bệnh nhân bị nan y như bệnh Cancer, MS (Multiple Sclerosis), Hepatitis và Aids...
Theo các khoa học gia trên, sinh hoạt tâm linh và nhất là khả năng tự chữa lành của người bị bệnh nan y là những yếu tố rất quan trọng để lành bệnh... Các khoa học gia nói trên đều đồng ý rằng sự thoát hiểm của các bệnh nhân nan y nhiều phần là do khả năng tự lành bệnh của chính người bệnh. Các nhà tâm lý rất quan tâm tới mối liên hệ mật thiết giữa thân và tâm người bệnh. Họ cho rằng: Khả năng tự lành bệnh chỉ phát triển ra được trong những bệnh nhân có tâm lý tích cực, hiểu được con người mình và có tin tưởng, hy vọng vào các phép chữa bệnh, kể cả những hỗ trợ tâm linh.
Nữ tiến sĩ tâm lý Norine Johnson, chủ tịch hội các tâm lý gia Hoa Kỳ, đã bị cancer từ thập niên 1980, nay đang sống hạnh phúc và năng động, cũng có quan điểm tương tự như trên: “Tôi khỏi bệnh, sống vui được bao năm nay là nhờ có các bác sĩ giỏi, nhờ gia đình bạn bè giúp đỡ và các phép tâm lý trị liệu”. Là một người trong nghề nên Norine biết rõ về kết quả các nghiên cứu tâm lý, chứng tỏ các bệnh nhân cancer cả hai phái nam nữ đều có nhiều cơ hội khỏi bệnh hơn nếu sau các chữa trị y khoa, họ được chăm sóc về tinh thần đúng mức.
Ghế ba chân
Bác Sĩ Herbert Benson, giáo sư Ðại Học Y Khoa Harvard, là giám đốc sáng lập Viện Y Khoa Thân Tâm (Mind and Body Medical Institut, Massachussetts). Trong hơn ba thập niên hành nghề y sĩ, Herbert Benson đã viết gần 20 cuốn sách về các nghiên cứu thân/tâm của ông, được quần chúng rất hâm mộ. Những cuốn đầu tiên của ông như “The Relaxation Response, Beyond The Relaxation Response” được ấn hành nhiều đợt, mỗi kỳ hàng triệu cuốn từ thập niên 1970 tới nay.
Trong cuốn sách nói về khả năng tự lành bệnh của con người: “Timeless Healing” (1996), tác giả Herbert Benson cho rằng sức khỏe của chúng ta tùy thuộc vào ba yếu tố, giống như một cái ghế đẩu cần phải có ba chân mới vững vàng. Ba chân ghế đó là:
“Các phương pháp chữa bệnh tân tiến
Thuốc men tốt
Sự chăm sóc thân tâm của chính người bệnh (Self care).”
Hai yếu tố đầu là những dịch vụ mà nền y tế hiện đại cung ứng cho bệnh nhân, càng ngày càng phong phú, tiến bộ. Yếu tố thứ ba rất quan trọng, nhiều phần là yếu tố quyết định cho sự an nguy của người bệnh. Trước đây, đó cũng là yếu tố mà y giới Tây phương thường lơ là, và nhiều người bệnh cũng coi thường, không để ý tới nó, hoặc cho là chuyện không đáng quan tâm.
Theo Bác Sĩ H. Benson, chân thứ ba (bệnh nhân tự chăm sóc) của “chiếc ghế” sức khỏe là yếu tố rất quan trọng. Nó gồm có nhiều phần như: Tập luyện cơ thể - Ăn uống lành mạnh; và nhất là: phát triển nội tâm để làm tăng khả năng lành bệnh của chính mình.
Sau nhiều nghiên cứu thực nghiệm về yếu tố thứ ba nói trên, Bác Sĩ H. Benson nhận thấy phải có sự cân bằng giữa ba cái “chân ghế”, thì bệnh nhân mới có thể vượt qua các chứng nan y. Ông khám phá ra rất nhiều điều kỳ lạ về đời sống tình cảm và tinh thần của những bệnh nhân biết tự chăm sóc, nhất là khi họ có lòng tin trong lúc chữa bệnh. Những người này tin tưởng vào khả năng của chính họ hoặc tin vào sự hỗ trợ của các đấng thiêng liêng, hay chỉ tin ở nền y khoa tân tiến, nhưng tựu trung, lòng tin sẽ khỏi bệnh là điều chính yếu.
Bác Sĩ Benson cũng nhấn mạnh tới sự mong ước luôn sống khỏe mạnh của mỗi chúng ta - một khả năng tự nhiên và tiềm tàng trong cơ thể mỗi người. Ông gọi đó là khả năng tự lành bệnh “vượt thời gian” (Timeless healing). Có lẽ, chính sự khao khát sống khỏe và sống thọ đã là hứng khởi khiến bao bệnh nhân tự phấn đấu, làm cho căn bệnh phải lùi bước, đúng như quan niệm “Nhân cường tật nhược” của người Việt xưa nay.
Theo Bác Sĩ Benson, khả năng tự lành bệnh được truyền từ tổ tiên bao đời xuống chúng ta, và sẽ còn truyền qua các thế hệ con cháu chúng ta mãi sau này. Nó có sẵn trong mầm sống (genes) của con người, nó cũng bất tử với thời gian. Vấn đề là làm sao khai triển được khả năng tự cứu đó, bằng những phương pháp chăm sóc thân tâm ta một cách đúng mức. Có thể khi người bệnh có lòng tin ở bất kỳ thứ gì, người ta đã có thêm năng lực để làm sống dậy cái khả năng tự lành bệnh trong con người họ. Lòng tin tưởng có thể lật ngược tình trạng của cơ thể người bệnh, dù đó là lòng tin vào các đấng tối cao như Phật, Chúa hay Thượng Ðế, Ðức Mẹ hay Bồ Tát Quan Âm. Bệnh nhân cũng có thể lành bệnh khi họ nhiệt liệt tin theo các vị thần linh theo tín ngưỡng riêng của họ, dù đó là ông thầy phù thủy, một ông thầy thuốc, một đạo sư hoặc tin vào một địa danh nổi tiếng linh thiêng như Jerusalem, Lourdes, Bồ Ðề đạo tràng... Ngày nay, nhiều người chỉ tin vào sự tập luyện thân thể; đó cũng là một thứ “tín ngưỡng” có ích cho việc phục hồi sức khỏe, nếu người bệnh được hướng dẫn cẩn thận.
Tin tưởng tích cực và tiêu cực
Theo Bác Sĩ Herbert Benson, khi tâm chúng ta có sự tin tưởng vào thầy, vào thuốc, thì chúng ta có thể đánh thức được khả năng muốn sống khỏe mạnh, có sẵn trong cơ thể mỗi người. Khả năng tự chữa lành là một năng lượng tiềm ẩn nhưng rất mạnh, mỗi chúng ta ai cũng có từ khi mới sinh ra đời. Chỉ cần một vài liều thuốc và sự tin tưởng lúc khởi đầu, chúng ta có nhiều cơ hội để làm sống dậy sức mạnh rất lớn mà trời đã ban tặng cho chúng ta.
Theo nhiều nghiên cứu trong y giới, người ta tới phòng mạch bác sĩ vì bị các chứng bệnh khác nhau, nhưng có tới 74% bệnh nhân đau ốm vì các nguyên nhân tâm lý. Ðó là kết quả nghiên cứu của hai đại học Uniformed Service of Health Sciences (tiểu bang Maryland) và Trung Tâm Y Khoa Brooke Army (Houston, Texas). Các nghiên cứu khác cho biết 60 tới 90% số người bị bệnh chỉ vì phải chịu đựng những sự căng thẳng quá mức (stress-related). Việc chẩn bệnh, cho thuốc uống hay thuốc thoa bên ngoài, theo cách chữa trị thông thường, hầu như không mấy thành công.
Bác Sĩ Herbert Benson cho rằng thầy thuốc nên giúp bệnh nhân phát triển khả năng tự lành bệnh của họ, nhất là tìm hiểu những điều tích cực mà bệnh nhân tin tưởng, để giúp họ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn. Ngược lại, khi thầy thuốc làm hay nói điều gì khiến cho bệnh nhân tin rằng mình khó thoát được căn bệnh dữ, chẳng hạn nói những lời có tính cách phán quyết giống như “kết án” người bệnh, thì các vị đó đã vô tình giết chết khả năng quý báu “tự chữa lành” của bệnh nhân.
Có lẽ vì sợ bị gia đình bệnh nhân kiện tụng (?),mà nhiều bác sĩ Âu Mỹ ngày nay thường nói tới thời gian sống còn rất giới hạn của những bệnh nhân cancer nặng. “Ông (hay bà) có thể sống được từ 3 tới 6 tháng, hoặc khoảng một năm nữa...” Lời phán quyết giống như bản án của tòa chung thẩm, nhiều khi đã gây ra những phản ứng rất tiêu cực cho các bệnh nhân yếu bóng vía. Một số các bác sĩ có từ tâm, sau khi đưa ra con số, thường thêm ít lời an ủi như: “Nhưng chuyện sống chết này cũng tùy thuộc nhiều vào sự chữa chạy và vào cơ thể đặc biệt của riêng mỗi người, không nên tuyệt vọng v.v...”
Tôi không bao giờ quên nét mặt thất thần của anh bạn thân năm xưa (1996), khi anh phải nghe “án tử” từ người thầy thuốc làm biopsy gan cho anh. Ðang con mơ màng vì thuốc an thần chưa rã hết, anh phải mở mắt ra vì ông bác sĩ cố lay gọi anh dậy. Ông ta chỉ muốn trước khi ra về, đưa bản kết quả biopsy cho anh: “Nhìn này, anh bị cancer nửa lá gan, nửa kia thì bị xơ cứng (cirrhosis). Người ta chỉ bị một chứng đã đủ chết, anh bị tới hai thứ...” Sau lần bị nghe bản án tử đó, người bạn tôi quyết định không gặp lại ông bác sĩ kia nữa và thấy không còn hy vọng gì để chữa trị bằng Tây y. Nhưng may mắn, anh đã chuyển hóa sự sợ hãi đó được nhờ cái tâm vốn rất bình thản của người đã hiểu đạo sâu xa. Không bao giờ trở lại nhà thương, trừ những ngày cuối cùng bị đau đớn. Anh bạn chúng tôi tự chăm sóc thân tâm mình, tìm các thầy lang Ðông y để chữa trị. Và anh sống được hơn một năm sau khi vui vẻ du lịch sang Âu Châu Mùa Hè cuối. Anh đã sống lâu hơn hai lần quãng thời gian ông chuyên gia giải phẫu kia tuyên án! Nhưng nếu không quá ngán ông thầy thuốc, biết đâu bạn tôi có thể sống lâu hơn nữa nếu được Tây y chữa trị và sau khi cắt bớt những phần hư trong gan. Gần đây, bệnh nhân ung thư gan thường được giải phẫu để cắt bỏ phần gan hư, vì bệnh nhân có thể sống khỏe mà không cần lá gan phải toàn vẹn.
Cho tới nay, khi nhớ lại chuyện mà tôi chứng kiến này, tôi vẫn không hiểu được lý do đằng sau hành động thiếu nhân đạo của người thầy thuốc kia. Ông ta khá nổi tiếng trong ngành giải phẫu ở California, nhưng tôi không thể hiểu vì sao ông phải vội vã tới độ báo hung tin ngay khi bệnh nhân chưa tỉnh táo, và báo tin tử với vẻ mặt hào hứng - có lẽ vì nó đúng như dự đoán của ổng trước khi làm biopsy? Từ tâm của lương y là thứ không có mặt trong tâm thức của vị bác sĩ này? Hay đó chỉ là thói quen “ngắn gọn” để đỡ mất thì giờ của người thành công trên xứ Mỹ? Ông có lẽ không hiểu được rằng “lời phán xét” về bệnh trạng của ông nó có thể giết chết hay cứu sống người bệnh, ít nhất về mặt tâm thần!
Ảnh hưởng của tâm lý người đau ốm trên bệnh tình của họ, ai cũng thấy được. Ðó là một vấn đề hiện đang được Tây y nghiên cứu nhiều. Theo Bác Sĩ H. Benson, khi nhận xét kỹ bệnh nhân, thầy thuốc có thể biết ngay nên làm gì để khai triển các tin tưởng tích cực, có lợi cho sự lành bệnh, trong con người đang bệnh.
(Còn tiếp)
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